

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

	Trường: THCS Lý Tự Trọng
Tổ: Toán – Tin – CN
Ngày soạn: 03/09/2023
Ngày dạy: 05/09/2023
	Họ và tên giáo viên:
Bùi Thị Minh Hiền



TÊN BÀI DẠY: Bài 1. Thiết bị vào - ra
Môn: Tin học lớp: 7
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài học này em sẽ: 
· Củng cố và phát triển kiến thức về xử lí thông tin ở lớp 6
· Biết và nhận ra được các thiết bị vào – ra có nhiều loại, hình dạng khác nhau 
· Biết được chức năng của các thiết bị vào – ra trong thu nhận, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin.
· Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách, gây ra lỗi cho thiết bị.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm Thiết bị vào – ra.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: Thiết bị vào – ra, cách sử dụng thiết bị an toàn.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách, gây ra lỗi cho thiết bị.
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực C (NLc): 
· Kể được chức năng của các thiết bị vào – ra trong thu nhận, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin.
· Biết sử dụng thiết bị một cách an toàn và có trách nhiệm.
· Thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị thông dụng của máy tính.
3. Về phẩm chất: 
· Học sinh có ý thức trách nhiệm đối với việc sử dụng thiết bị.
· Thể hiện sự cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
· Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7
III. Tiến trình dạy học
Khởi động (5p)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề cần giải quyết là các thiết bị vào ra là một trong bốn thành phần của máy tính hỗ trợ con người xử lí thông tin.
b) Nội dung: Học sinh đọc đoạn văn bản trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi: em biết những được điều gì sau khi đọc xong đoạn văn bản đó.
c) Sản phẩm: Học sinh trả lời về thông tin trong đoạn văn bản.
d) Tổ chức thực hiện: Chiếu đoạn văn bản, hoặc yêu cầu học sinh đọc trong Sách giáo khoa. 
Hình thành kiến thức mới
1. Thiết bị vào - ra
HĐ 1.1. Phân biệt thiết bị vào, thiết bị ra. (15p)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh phân biệt được thiết bị vào, thiết bị ra.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 1. 
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
· Chia nhóm HS.
· Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ:
· HS phân công nhóm trưởng, người báo cáo.
· HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận 
· HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Thiết bị vào được dùng để nhập thông tin vào máy tính.
· Thiết bị ra xuất thông tin từ máy tính ra để con người nhận biết được.



HĐ 1.2. Sự đa dạng của thiết bị vào – ra (20p).
a) Mục tiêu: HS nhận ra được thiết bị vào – ra có nhiều loại nhằm đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 2
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Các thiết bị vào – ra có nhiều loại, có những công dụng và hình dạng khác nhau.



HĐ 1.3. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: HS được củng cố kiến thức về các thiết bị vào – ra.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: 1 – B		2 – D 
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

2. An toàn thiết bị
HĐ 2.1. Kết nối thiết bị vào – ra (10p)
a) Mục tiêu: HS biết thao tác lắp ráp đúng cổng kết nối và đúng trình tự để không gây sự cố cho thiết bị.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 3
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
Câu 1. a – 7; b – 6; c – 7; d – 3; e – 4; f – 8.
Câu 2. Việc cung cấp nguồn điện cho máy tính cần được thực hiện sau khi hoàn thành các kết nối khác để tránh bị điện giật hoặc xung điện làm hỏng thiết bị.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
HĐ 2.2. An toàn khi sử dụng thiết bị máy tính (10p)
a) Mục tiêu: HS biết cách sử dụng, lắp ráp thiết bị máy tính an toàn.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc nội dung trong SGK và rút ra kết luận những việc nên và không nên làm khi lắp ráp, sử dụng thiết bị máy tính.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Đọc kĩ hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi sử dụng thiết bị.
· Kết nối các thiết bị đúng cách.
· Giữ gìn ơi làm việc với máy tính gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh, khô ráo.



HĐ 2.3. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: HS được củng cố kiến thức về các thiết bị vào – ra.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: 
Câu 1: B		
Câu 2: Không nên vừa ăn vừa sử dụng máy tính vì cách làm việc đó không những ảnh hưởng đến cả tiêu hoá và công việc mà còn có thể gây ra mất an toàn cho thiết bị do đồ ăn, uống rơi, đổ vào thiết bị.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

Hoạt động 3: Luyện tập (5p)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại các khái niệm, phân biệt thiết bị vào – ra; cách sử dụng thiết bị an toàn.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: 
Câu 1: C		
Câu 2: d) – b) – c) – a).
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

Hoạt động 4: Vận dụng (15p)
a) Mục tiêu: Học sinh sử dụng các kiến thức đã học vận dùng vào các tình huống thực tế.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 4
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
Câu 1. Qua màn hình theo dõi, em thấy có một người đứng trước camera an ninh. Họ không biết em đang theo dõi họ. Đó là vì camera an ninh chỉ là thiết bị vào mà không phải thiết bị ra. Nó thu hình ảnh trước ống kính và gửi đến nơi em đang theo dõi mà không cho người đứng trước ống kính biết nó gửi thông tin đi đâu, cho ai.
Câu 2. Virus gây ra lỗi của máy in. Máy in là thiết bị ra, nghĩa là hướng di chuyển của dữ liệu là từ máy tính sang máy in mà không theo chiều ngược lại. Không có cách nào để đưa vius vào máy in mà không qua máy tính. Mọi hoạt động của máy in đều do máy tính điều khiển. Vius từ máy tính gây ra lỗi của máy in. Khi tắt máy in, bộ nhở của nó sẽ bị xoá hết, không cần phải diệu virus. Vì vậy, em cần diệt virus ở máy tính vì máy in không có virus.
Câu 3. Gợi ý: Mỗi nội dung cụ thể trong nội quy phòng máy là một quy tắc giúp các bạn sử dụng phòng máy tính an toàn và có trách nhiệm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

PHIẾU HỌC TẬP

Phiếu học tập số 1
	Câu 1. Các thiết bị trong hình làm việc với dạng thông tin nào?
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Câu 2. Thiết bị nào tiếp nhận thông tin và chuyển vào máy tính?
……………………………………………………………….
Câu 3. Thiết bị nào nhận thông tin từ máy tính đưa ra bên ngoài?
………………………………………………………………..



Phiếu học tập số 2
	

Câu 1. Mỗi thiết bị vào – ra trong hình trên làm việc với dạng thông tin nào? Thiết bị nào có cả hai chức năng vào và ra?
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
Câu 2. Máy chiếu là thiết bị vào hay thiết bị ra? Máy chiếu làm việc với dạng thông tin nào?
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
Câu 3. Bộ điều khiển game là thiết bị vào hay ra? 
………………………………………………………………..


Câu 4. Màn hình cảm ứng là thiết bị vào, thiết bị ra hay có cả hai chức năng vào và ra? 
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….



Phiếu học tập số 3
	Câu 1. Em hãy lắp các thiết bị sau vào đúng cổng của nó


a) Bàn phím:……..                                b) Dây mạng:………
c) Chuột:…..                                          d) Dây màn hình:……..  
e) Tai nghe:……...                                 f) Dây nguồn:……...
Câu 2. Việc cấp nguồn điện cho máy tính cần được thực hiện trước hay sau các kết nối trên? Vì sao?
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….



Phiếu học tập số 4
	Câu 1. Trên màn hình theo dõi, em thấy có một người đứng trước camera an ninh. Người đó có biết em đang theo dõi không? Tại sao?
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
Câu 2. Máy in của em in ra những kí hiệu không mong muốn và em biết lỗi này là do virus gây ra. Em cần phải diệt virus ở máy in hay máy tính? Tại sao?
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….Câu 3. Em hãy đề xuất một số quy tắc để giúp các bạn sử dụng phòng máy tính an toàn.
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………….…….





KẾ HOẠCH BÀI DẠY
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TÊN BÀI DẠY: Bài 2. Phần mềm máy tính
Môn: Tin học lớp: 7
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài học này em sẽ: 
· Nhận thức được vai trò của phần mềm trong hoạt động của máy tính.
· Phân chia phần mềm thành hai loại: hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm hệ điều hành, phần mềm ứng dụng,..
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra khái niệm hệ điều hành, phần mềm ứng dụng.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh phân biệt được sự khác nhau giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
2.2. Năng lực Tin học
· Giải thích được sơ lược chức năng điều khiển và quản lí của hệ điều hành, qua đó phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng dụng.
· Nêu được tên một số phần mềm ứng dụng đã sử dụng. Giải thích được phần mở rộng của tên tệp cho biết tệp thuộc loại gì, nêu được ví dụ minh hoạ.
3. Về phẩm chất: 
· Học sinh có ý thức trách nhiệm đối với việc sử dụng thiết bị học.
· Nhận ra được trong một tổ chức, các thành viên có vai trò, vị trí khác nhau để thực hiện mục tiêu chung. Từ đó tự giác, củng cố ý thức tổ chức kỉ luật.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập
· Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1. Khởi động (10p)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh định hướng được bài học:
· Nếu không có chương trình máy tính (phần mềm), thành phần thiết bị chỉ là khối vật chất không phản hồi.
· Xác định hai loại phần mềm để tìm hiểu trong hai mục của bài học: hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
· Học sinh phân biệt được hoạt động có tính chất điều hành và những hoạt động khác. Qua đó có thể liên hệ với đặc điểm của hệ điều hành.
b) Nội dung: Học sinh đọc đoạn văn bản trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi:
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c) Sản phẩm: Đáp án: b, d, f.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
· Chia nhóm HS.
· Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ:
· HS phân công nhóm trưởng, người báo cáo.
· HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
1. Hệ điều hành
HĐ 1.1. Hệ điều hành. (20p)
a) Mục tiêu: Học sinh phân biệt được hệ điều hành với các phần mềm khác. Chỉ ra được các chức năng cơ bản của hệ điều hành.
b) Nội dung: Nêu vai trò, chức năng của hệ điều hành.
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động trước lớp.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc nội dung trong SGK và rút ra kết luận về vai trò, các chức năng chính của hệ điều hành
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Hệ điều hành là phần mềm hệ thống quản lí và điều khiển hoạt động chung của máy tính, quản lí dữ liệu, cung cấp cho con người moi trường tương tác với máy tính và chạy các phần mềm ứng dụng.
· Có những hệ điều hành dành cho máy tính như Windows, Mac OS, Linux,… và những hệ điều hành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng như IOS, Android,…



HĐ 1.2. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: HS được củng cố kiến thức về hệ điều hành
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Đáp án:  1 – D		2 – B 
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
1. Phần mềm ứng dụng
HĐ 2.1. Loại tệp và phần mở rộng (10p)
a) Mục tiêu: HS phân loại được một số tệp dữ liệu theo phần mở rộng của chúng.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 1
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
Đáp án: 1 – f; 2 – c; 3 – a; 4 – b; 5 – e; 6 – d. 
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
HĐ 2.2. Hoạt động đọc (15p)
a) Mục tiêu: Học sinh xác định được kiến thức về phần mềm được truyền tải trong đoạn văn.
b) Nội dung: Tìm những kiến thức về phần mềm được truyền tải trong đoạn văn.
c) Sản phẩm: Đáp án:
- Phần cứng và hệ điều hành là điều kiện cần để máy tính hoạt động nhưng tính hữu ích của nó trong nhiều lĩnh vực lại được thể hiện qua phần mềm ứng dụng.
- Có những phần mềm được chạy trực tuyến từ Internet nhưng cũng có những phần mềm phải cài đặt lên đĩa cứng mới hoạt động được.
- Mỗi phần mềm ứng dụng hỗ trợ tạo và xử lí một số loại dữ liệu nhất định, với định dạng tệp riêng.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động. 
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc nội dung trong SGK và rút ra câu trả lời.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Phần mềm ứng dụng là các chương trình máy tính cho phép người sử dụng thực hiện những công việc cụ thể và thường xử lí những loại dữ liệu cụ thể.
· Loại tệp được nhận biết nhờ phần mở rộng, gồm những kí tự sau dấu chấm cuối cùng trong tên tệp. Loại tệp cũng cho biết phần mềm ứng dụng nào có thể được dùng với nó.



HĐ 2.3. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: HS được củng cố kiến thức phần mềm ứng dụng
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Đáp án
Câu 1: B, D, E		
Câu 2: A, C, D
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
HĐ 2.4. Hoạt động đọc (5p)
a) Mục tiêu: HS phân biệt được hai loại phần mềm: Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
b) Nội dung: Đoạn văn bản SGK – Trang 12
c) Tổ chức thực hiện: HS đọc đoạn văn bản và bảng 2.1 (SGK – Trang 12) từ đó phân biệt vai trò khác nhau của hệ điều hành và phần mềm ứng dụng với sự vận hành của máy tính 
Hoạt động 3: Luyện tập (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh sử dụng các kiến thức đã học về hệ điều hành và phần mềm ứng dụng để trả lời câu hỏi
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Đáp án
Câu 1: Hệ điều hành có 3 chức năng cơ bản:
· Quản lí và điều khiển hoạt động chung của máy tính.
· Quản lí dữ liệu.
· Cung cấp cho con người môi trường tương tác với máy tính và chạy các phần mềm ứng dụng.	
Câu 2: C
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hoạt động 4: Vận dụng (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh sử dụng các kiến thức đã học về hệ điều hành và phần mềm ứng dụng để trả lời câu hỏi
b) Nội dung: Khi tải Scratch để cài đặt lên máy tính, tại sao cần chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành trên máy tính của em?
c) Sản phẩm: Đáp án:
	Khi cài đặt phần mềm ứng dụng lên máy tính, cần phải chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành. Nếu lựa chọn không đúng, phần mềm cài đặt sẽ không chạy được vì nó phụ thuộc vào hệ điều hành.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

PHIẾU HỌC TẬP

Phiếu học tập số 1
	Em hãy ghép mỗi loại tệp ở cột bên trái với một phần mở rộng tệp phù hợp ở cột bên phải:
	Loại tệp
	Phần mở rộng

	1. Tài liệu word
	1. jpg, png, bmp

	1. Chương trình Scratch
	1. exe, com, bat, msi

	1. Hình ảnh
	1. sb, sb2, sb3 

	1. Ứng dụng
	1. ppt, pptx

	1. Trang web
	1. htm, html

	1. Bài trình bày Power point
	1. doc, docx
























KẾ HOẠCH BÀI DẠY

	Trường: THCS Lý Tự Trọng
Tổ: Toán – Tin – CN
Ngày soạn: 15/09/2023
Ngày dạy: 19,26/09/2023
	Họ và tên giáo viên:
Bùi Thị Minh Hiền



TÊN BÀI DẠY: Bài 3. Quản lí dữ liệu trong máy tính
Môn: Tin học lớp: 7
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
1. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
· [bookmark: _Hlk103954092]Biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu, có thể được lưu trữ trong máy tính.
· Nêu được ví dụ về biện pháp an toàn dữ liệu như sao lưu dữ liệu, phòng chống xâm nhập trái phép và phòng chống virus,…
2. Năng lực: 
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về tệp, thư mục, quản lí dữ liệu
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra cách tổ chức, quản lí dữ liệu trong máy tính.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh chỉ ra được các biện pháp bảo vệ dữ liệu trong máy tính.
2.2. Năng lực Tin học
· [bookmark: _Hlk103954158]Thao tác thành thạo với tệp và thư mục: tạo mới, sao chép, di chuyển, đổi tên, xoá tệp và thư mục (Nla).
3. Phẩm chất: 
· [bookmark: _Hlk103954338]Học sinh có ý thức trách nhiệm đối với việc sử dụng thiết bị học.
· Có ý thức trong việc bảo vệ an toàn dữ liệu trong máy tính cũng như an toàn thông tin cá nhân.
1. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập
· Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7
1. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1. Khởi động (10p)
a) Mục tiêu: 
· Củng cố khái niệm cây thư mục.
· Rèn luyện kĩ năng phân loại dữ liệu, đặt tên thư mục.
b) Nội dung:
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c) Sản phẩm: Cây thư mục của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Chia nhóm HS.
· Thực hiện nhiệm vụ:
· HS phân công nhóm trưởng, người báo cáo.
· HS thảo luận và vẽ cây thư mục ra giấy (Khuyến khích sử dụng sơ đồ tư duy)
· Báo cáo, thảo luận 
· HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
1. Tên tệp và thư mục trong máy tính
HĐ 1.1. Tên tệp và thư mục trong máy tính. (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh nhận thấy được sự cần thiết phải phân loại dữ liệu, một số lưu ý khi đặt tên thư mục.
b) Nội dung: Đọc đoạn văn bản trong SGK – 13 
c) Sản phẩm: Nội dung đoạn văn gồm 3 ý chính:
· Sự cần thiết phải phân loại dữ liệu và tổ chức chúng theo cấu trúc để dễ tìm kiếm.
· Một số lưu ý khi đặt tên tệp và thư mục giúp gợi nhớ và phục vụ mục tiêu tìm kiếm.
· Tệp chương trình máy tính cũng được lưu trữ trong bộ nhớ giống như tệp dữ liệu.
c) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích, yêu cầu của hoạt động.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc đoạn văn bản (SGK – Trang 13) từ đó nêu được nội dung cơ bản đoạn văn bản truyền tải. 
· Báo cáo: Trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Tên tệp và thư mục cần được đặt sao cho dễ nhớ, cho ta biết trong đó chứa những gì. Điều đó sẽ giúp cho công việc thuận lợi hơn.
· Chương trình máy tính được lưu trữ trên thiết bị nhớ giống như một tệp dữ liệu. Tệp chương trình máy tính trong hệ điều hành Windows thường có phần mở rộng .exe, .com, .bat, .msi.


HĐ 1.2. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: HS được củng cố kiến thức tệp và thư mục trong máy tính
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Đáp án:  1 – B		2 – B 
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
1. Các biện pháp bảo vệ dữ liệu
HĐ 2.1. Bảo vệ dữ liệu (10p)
a) Mục tiêu: 
· Học sinh nhận thấy sự cần thiết phải bảo vệ dữ liệu.
· Đề xuất giải pháp bảo vệ dữ liệu.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 1
c) Sản phẩm: Câu trả lời trên phiếu của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Mỗi nhóm nêu ít nhất một phương án bảo vệ dữ liệu.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, giải thích cho phương án đã đề xuất. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
HĐ 2.2. Hoạt động đọc (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh biết được các biện pháp để bảo vệ dữ liệu trong máy tính.
b) Nội dung: Tìm những kiến thức được truyền tải trong đoạn văn.
c) Sản phẩm: Đáp án:
· Việc bảo vệ dữ liệu là cần thiết. Bảo vệ tránh sự thất lạc, tránh xâm nhập và tránh bị nhiễm virus máy tính.
· Nên kết hợp các giải pháp bảo vệ dữ liệu: Sao lưu, đặt mật khẩu và chống virus.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động. 
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc nội dung trong SGK và rút ra câu trả lời.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Dữ liệu cần được sao lưu thường xuyên lên thiết bị lưu trữ ngoài máy tính chứa dữ liệu gốc để tránh bị mất hoặc bị hỏng dữ liệu.
· Việc đặt mật khẩu cho tài khoản người sử dụng trên máy tính và trên Internet sẽ giúp bảo vệ dữ liệu khỏi sự truy cập trái phép.
· Cần bảo vệ dữ liệu bằng cách không sử dụng phần mềm không rõ nguồn gốc và luôn bật chế độ bảo vệ máy tính của phần mềm diệt virus.


HĐ 2.3. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: HS được củng cố kiến thức phần mềm ứng dụng
b) Nội dung: 
[image: ]
c) Sản phẩm: Đáp án
Câu 1: D		
Câu 2: B, C
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

1. Thực hành: Quản lí dữ liệu trong máy tính (30p)
a) Mục tiêu: Rèn luyện các thao tác cơ bản với thư mục.
b) Nội dung: 
[image: ]
c) Sản phẩm: Bài thực hành của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình thực hành.
· Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thực hành cá nhân.
· HS cùng bàn đánh giá chéo lẫn nhau.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hoạt động 3: Luyện tập (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh sử dụng các kiến thức đã học về quản lí dữ liệu trong máy tính để trả lời câu hỏi.
b) Nội dung: 
[image: ]
c) Sản phẩm: Đáp án
Câu 1: D		Câu 2: A
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hoạt động 4: Vận dụng (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh sử dụng các kiến thức đã học về quản lí dữ liệu trong máy tính để trả lời câu hỏi.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 2
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm..
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Chia nhóm HS.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và trả lời vào phiếu bài tập.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Trong một chuyến du lịch cùng gia đình, em đã ghi chép lại thông tin và chụp nhiều ảnh kỉ niệm. Các hình ảnh và thông tin đó cần được lưu trữ. 
Hãy vẽ sơ đồ cây thư mục để chứa các tệp dữ liệu và đặt tên cho các thư mục đó sao cho dễ tìm kiếm và truy cập.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
1. Em hãy lựa chọn một thiết bị lưu trữ để sao lưu thư mục: “DuLich”. Giải thích tại sao em lựa chọn cách sao lưu đó.
	
	
	
	
	
2. Sau khi học xong bài này và có thêm các kiến thức về sao lưu, bảo vệ dữ liệu, em có thay đổi cách bảo vệ dữ liệu mà em đã chọn trong hoạt động 2 không? Tại sao?
	
	
	
	
	


						Ngày 27/9/2023
						Đã kiểm tra
						Lương Thị Kim Chinh
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CHỦ ĐỀ 2. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM, VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
TÊN BÀI DẠY: Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet
Môn: Tin học lớp: 7
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
· Nêu được một số chức năng cơ bản của mạng xã hội. Nhận biết được một số website là mạng xã hội.
· Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một mạng xã hội để giao lưu và chia sẻ thông tin.
· Nêu được tên một kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet và loại thông tin trao đổi trên kênh đó.
· Nêu được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: tự học, tự tìm hiểu một số chức năng của phần mềm ứng dụng. Tự chủ trong việc sử dụng mạng xã hội.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: hình thành năng lực giao tiếp xã hội ngay cả trên không gian mạng một cách an toàn và có trách nhiệm.
2.2. Năng lực Tin học
· Ứng xử phù hợp trong môi trường số (NLb)
· Giao tiếp, hợp tác trong môi trường kĩ thuật số (NLe).
· Ứng dụng mạng xã hội trong học và tự học (NLd)
3. Phẩm chất: 
· Rèn luyện tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và xã hội trong việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số, cụ thể là mạng xã hội.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động (5p)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề cần giải quyết: mạng xã hội.
b) Nội dung: Học sinh đọc đoạn văn bản trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi: em biết những được điều gì sau khi đọc xong đoạn văn bản đó.
c) Sản phẩm: Học sinh trả lời về thông tin trong đoạn văn bản.
d) Tổ chức thực hiện: Chiếu đoạn văn bản, hoặc yêu cầu học sinh đọc trong Sách giáo khoa. 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (60p)
1. Mạng xã hội – Kênh trao đổi thông tin phổ biến trên Internet (35p)
HĐ 2.1. Cách thức trao đổi thông tin trên Internet (15p)
a) Mục tiêu: Nhận dạng một số kênh trao đổi thông tin trên Internet
b) Nội dung: Phiếu học tập số 1 
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
· Chia nhóm HS.
· Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ:
· HS phân công nhóm trưởng, người báo cáo
· HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm
· Báo cáo, thảo luận 
· HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức
· Yêu cầu học sinh ghi vào vở
Ghi nhớ:
· Thư điện tử, diễn đàn, mạng xã hội,… là những kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet.
· Tham gia mạng xã hội là tham gia một cộng đồng trực tuyến, nơi mọi người tương tác với nhau theo nhiều cách.
· Mạng xã hội thường được tổ chức dưới dạn các website. Mỗi mạng xã hội thường có mục đích nhất định như: thảo luận, chia sẻ ảnh, video,…
HĐ 1.2. Điểm tích cực và tiêu cực của mạng xã hội. (15p)
a) Mục tiêu: HS nêu được các điểm tích cực và tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 2.
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
· Chia nhóm HS.
· Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ:
· HS phân công nhóm trưởng, người báo cáo.
· HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận 
· HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
· Yêu cầu học sinh ghi vào vở.
Ghi nhớ:
· Mạng xã hội giúp người sử dụng kết nối, giao lưu, chia sẻ và thảo luận các vấn đề mà họ quan tâm.
· Cần tuân thủ đúng các quy định khi sử dụng mạng xã hội và các kênh trao đổi thông tin trên Internet.
HĐ 1.3. Câu hỏi củng cố. (5p)
a) Mục tiêu: HS được củng cố kiến thức về mạng xã hội
b) Nội dung: 
[image: ]
c) Sản phẩm: 1 – C		2 – A 
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
2. Thực hành: Sử dụng mạng xã hội (30p)
a) Mục tiêu: HS tạo được 1 tài khoản mạng xã hội, trao đổi thông tin trên mạng xã hội.
b) Nội dung: Tạo một mạng xã hội (Facebook).
c) Sản phẩm: Tài khoản trên mạng xã hội.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
GV hướng dẫn HS tạo tài khoản, trao đổi thông tin trên mạng xã hội (có thể là Facebook)
· Thực hiện nhiệm vụ:
· HS tạo tài khoản, trao đổi thông tin theo sự hướng dẫ của giáo viên.
· HS đã có tài khoản thì tổ chức để hướng dẫn cho HS khác.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về phần thực hành
Hoạt động 3: Luyện tập (5p)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại kiến thức đã học trong bài.
b) Nội dung: 
[image: ]
c) Sản phẩm: Các câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hoạt động 4: Vận dụng (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh nêu được một mạng xã hội phù hợp với bản thân. HS nêu được ví dụ của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái
b) Nội dung: Phiếu học tập số 3
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.


PHIẾU HỌC TẬP
Phiếu học tập số 1
	Câu 1: Ở lớp 6 em đã biết cách sử dụng Internet để nhận và gửi thông tin. Đó là cách nào?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Câu 2: Em có biết cách trao đổi thông tin nao trênn Internet đang được sử dụng nhiều nhất không? Tại sao? ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..



Phiếu học tập số 2
	Tích cực
	Tiêu cực

	………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
	………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..



Phiếu học tập số 3:
	Câu 1: Em hãy tìm hiểu kĩ một mạng xã hội mà em quan tâm và giới thiệu với các bạn hay người thân về mạng xã hội đó. (Chức năng chính, đối tượng phù hợp để tham gia, cách thức tham gia, những lưu ý cần thiết khi tham gia,…)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Câu 2: Em hãy tìm hiểu thêm những ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.	 ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..




KẾ HOẠCH BÀI DẠY

	Trường: THCS Lý Tự Trọng
Tổ: Toán – Tin – CN
Ngày soạn: 10/10/2023
Ngày dạy: 17/10/2023
	Họ và tên giáo viên:
Bùi Thị Minh Hiền



TÊN BÀI DẠY: ỨNG XỬ TRÊN MẠNG
Môn: Tin học lớp: 7
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
· Thực hiện được giao tiếp qua mạng theo đúng quy tắc và bằng ngôn ngữ lịch sự, thể hiện ứng xử có văn hoá.
· Biết được tác hại của bệnh nghiện Internet, từ đó có ý thức phòng tránh.
· Biết nhờ người lớn giúp đỡ, tư vấn khi cần thiết trong quá trình ứng xử trên mạng.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi văn hoá ứng xử qua mạng.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra những tác hại và cách phòng tránh bệnh nghiện Internet.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh có thể đưa ra những cách giải quyết hợp lí khi gặp thông tin có nội dung xấu trên mạng.
2.2. Năng lực Tin học
· Biết được tác hại của bệnh nghiện Internet, từ đó có ý thức phòng tránh.
· Nêu được ví dụ truy cập không hợp lí vào các nguồn thông tin; biết cách ứng xử hợp lí khi gặp những thông tin trên mạng có nội dung xấu, không phù hợp lứa tuổi.
3. Về phẩm chất: 
· Có ý thức cảnh giác khi sử dụng mạng máy tính, tránh sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động (5p)
a) Mục tiêu: Nêu ra những vấn đề cần lưu ý khi giao tiếp xã hội nói chung và giao tiếp trên mạng nói chung.
b) Nội dung: Học sinh đọc đoạn văn bản trong SGK. 
c) Sản phẩm: Học sinh trả lời về thông tin trong đoạn văn bản.
d) Tổ chức thực hiện: Chiếu đoạn văn bản, hoặc yêu cầu học sinh đọc trong Sách giáo khoa. 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (80p)
3. Giao tiếp, ứng xử có văn hoá qua mạng (25p)
HĐ 1.1. Ngôn ngữ giao tiếp qua mạng (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh nhận ra những hình thức giao tiếp qua mạng và đặc điểm của nó.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 1. 
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
· Chia nhóm HS.
· Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ:
· HS phân công nhóm trưởng, người báo cáo
· HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức
HĐ 1.2. Nên hay không nên. (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh hình thành ý thức đánh giá những hoạt động trên không gian mạng dựa trên tiêu chuẩn về văn hoá ứng xử.
b) Nội dung: 
[image: ]
c) Sản phẩm: Nên: a, c, d, f , i.
		 Không nên: b, e, g, h, j
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
· Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh hoạt động cá nhân.
· Thảo luận: Học sinh chia sẻ câu trả lời của mình và lí do nhận định hoạt động đó là nên hay không nên với cả lớp. 
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	Luôn sử dụng ngôn ngữ lịch sử và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao tiếp qua mạng.


HĐ 1.3. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh biết cách ứng xử hợp lí khi tham gia giao tiếp qua mạng. 
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Đáp án:  1 – C		
      2 – Đáp án tuỳ thuộc từng học sinh. 
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
4. Làm gì khi gặp thông tin có nội dung xấu trên mạng? (20p)
 HĐ 2.1. Xử lí tình huống khi đang truy cập mạng. (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh đưa ra được cách giải quyết với những tình huống gặp thông tin xấu khi đang truy cập mạng.
b) Nội dung: Khi em đang truy cập mạng, máy tính thỉnh thoảng lại hiện lên những trang web có nội dung bạo lực, nội dung không phù hợp với lứa tuổi của em, em sẽ làm gì?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu mục đích yêu cầu của hoạt động.
· Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh hoạt động cá nhân sau đó chia sẻ ý kiến của mình với các bạn trong lớp.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
HĐ 2.2. Hoạt động đọc (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh biết được cách xử lí đúng đắn khi gặp thông tin không phù hợp trên mạng.
b) Nội dung: SGK – trang 24.
c) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động. 
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc nội dung trong SGK, kết hợp với nội dung HĐ 2.1 để đưa ra định hướng đúng đắn khi gặp thông tin không tin không phù hợp trên mạng.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	· Chỉ truy cập vào các trang web có thông tin phù hợp với lứa tuổi.
· Nhờ người lớn cài phần mềm chặn truy cập các trang web xấu.
· Hỏi ý kiến người lớn trong trường hợp cần thiết khi truy cập mạng.
· Đóng ngay các trang thông tin có nội dung xấu, không phù hợp lứa tuổi nếu vô tình truy cập vào.


HĐ 2.3. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh biết cách ứng xử hợp lí khi gặp các thông tin có nội dung xấu trên mạng. 
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Đáp án:  1 – B, C		
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
5. Tác hại và cách phòng tránh bệnh nghiện Internet (35p)
 HĐ 3.1. Nghiện Internet – Biểu hiện và tác hại. (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh tự đánh giá mức độ sử dụng Internet của mình từ đó hình thành ý thức tự kiểm soát việc sử dụng Internet sao cho hiệu quả.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu mục đích yêu cầu của hoạt động.
· Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh hoạt động cá nhân sau đó chia sẻ ý kiến của mình với các bạn trong lớp.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
 HĐ 3.2. Hoạt động đọc (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh biết nhận thấy được việc lạm dụng các thiết bị điện tử có thể gây ra những tác hại đối với hệ thần kinh, ảnh hưởng lâu dài tới đời sống tinh thần của mỗi người.
b) Nội dung: Học sinh đọc SGK – trang 25, 26, sau đó chỉ ra những tác hại của việc lạm dụng thiết bị điện tử đối với con người (khuyến khích học sinh nêu thêm ví dụ cụ thể ngoài ví dụ trong SGK).
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động. 
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc nội dung trong SGK và chia sẻ ý kiến của mình với cả lớp.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	Nghiện Internet gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ thể chất, tinh thần, kết quả học tập và khả năng giao tiếp với mọi người xung quanh.


HĐ 3.3. Câu hỏi củng cố (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh chỉ ra được các biểu hiện mình đã gặp phải khi sử dụng mạng máy tính từ đó đưa ra biện pháp phòng tránh bệnh nghiện Internet.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: Câu trả lời phụ thuộc vào từng học sinh.	
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi.
· Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh hoạt động cá nhân sau đó chia sẻ ý kiến của mình với các bạn trong lớp.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
HĐ 3.4. Cây hồi sinh (10p)
a) Mục tiêu: Học sinh đưa ra hành đông cụ thể để phòng tránh bệnh Internet.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 2. 
c) Sản phẩm: Kết quả điền phiếu của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp. Phát phiếu học tập.
· Thực hiện nhiệm vụ:HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm.
· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
HĐ 3.5. Hoạt động đọc (5p)
a) Mục tiêu: Học sinh đưa ra được những định hướng hoạt động cụ thể để phòng chống bệnh nghiện Internet.
b) Nội dung: Học sinh đọc SGK – trang 27, sau đó chỉ ra những hành động để phòng chống bệnh nghiện Internet. 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động. 
· Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc nội dung trong SGK và chia sẻ ý kiến của mình với cả lớp.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Ghi nhớ:
	Dành thời gian với người thân và bạn bè, hạn chế để thiết bị kết nối Internet trong phòng riêng, giới hạn thời gian sử dụng, theo đuổi những sở thích không liên quan quá nhiều đến thiết bị điện tử là những cách thức tốt để phòng tránh nguy cơ nghiện Internet.


Hoạt động 3: Luyện tập (3p)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại kiến thức đã học trong bài.
b) Nội dung: 
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c) Sản phẩm: 
1. B, C, E
2. Tuỳ theo ý kiến của từng học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời cá nhân
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
Hoạt động 4: Vận dụng (2p)
a) Mục tiêu: Học sinh nêu được các cách ứng xử trên mạng phù hợp, có cách giải quyết hợp lí khi gặp tình huống gặp những thông tin xấu trên mạng.
b) Nội dung: Em hãy cùng một nhóm bạn của mình tạo ra một sản phẩm (áp phích, đoạn kịch ngắn, sơ đồ tư duy, bài trình chiếu,…) về chủ đề: “Ứng xử trên mạng” để trình bày với các bạn trong lớp.
c) Sản phẩm: Sản phẩm hoạt động của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động. Chia nhóm, giao nhiệm vụ về nhà.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và thống nhất nội dung, hình thức sản phẩm của nhóm mình.
PHIẾU HỌC TẬP
Phiếu học tập số 1
	Câu 1: Em biết những phương thức giao tiếp qua mạng nào? Em đã từng sử dụng những phương thức nào?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Câu 2: Theo em những đặc điểm khác nhau giữa giao tiếp gặp gỡ trực tiếp và giao tiếp qua mạng là gì? ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Câu 3: Tại sao có những bạn khi giao tiếp qua mạng lại thiếu văn minh hơn khi giao tiếp trực tiếp? ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..



PHIẾU HỌC TẬP
Phiếu học tập số 2
	Người bị bệnh Internet có thể được ví dụng như một cái cây có nguy cơ úa tàn. Em hãy cùng các bạn trong nhóm của mình vẽ một cây tương tự nhưng hình bên  lên một tờ giấy to để tạo một tấm áp phích bằng cách vẽ thêm lá, hoa cho cây và ghi trên đó những điều nên là để phòng tránh bệnh nghiện Internet, giúp cây xanh tươi trở lại.
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@1. Thao tac nao sau day tét may tinh mt cach an toan?
A. Str dung nut Iénh Restart cua Windows.
B. Str dung nut Iénh Shut down ctia Windows.
C. Nhén giir cong tic ngudn vai giay.
D. Rt day ngudn khéi 6 cam.
2. Tai sao khoéng nén vira &n vira str dung may tinh?
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1. Mét b tai nghe c6 gén micro st¥ dung cho may tinh 1a loai thiét bj gi?

A. Thiét bj vao. B. Thiét bi ra.

C. Thiét bj vira vao vira ra. D. Khéng phai thiét bj vao —ra.

2. May tinh clia em dang lam viéc véi mét tép trén thé nhé. Em hay sip xép lai thi tw cac
thao tac sau dé tat may tinh an toan, khéng lam mét di ligu.

a) Chon nat Iénh Shut down dé tat may tinh.

b) Déng tép dang mé trén thé nho.

c) Chon “Safe To Remove Hardware” dé& ngét két néi voi thé nho.

d) Lwu lai ndi dung cia tép.
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Thiét bj vao Thiét bi ra

Hinh 1.2. Thiét bj vao — ra
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a) B6 diéu khién game
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b) Mén hinh cém (mg
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Trong du 4n S8 luu niém, ban An déng vai trd truéng nhém. Em hay chon ba céng viéc
thé hién chiic nédng diéu hanh nhém clia ban An trong nhifng céng viéc sau day:

a) M6 ta néi dung s8 luu niém bang phan mém so dé tu duy.
b) Quan Ii cdng viéc ctia c& nhom, theo doi thdi gian thuc hién.

) Pinh dang va sép xép cac doan van ban trong s Iuu niém.

d) Phan céng nhiém vu va két ni cac hoat déng clia cac thanh vién.
€) Thiét ké bai gidi thiéu san phdm bing phdn mém trinh chiéu.

f) Thay mit ca nhém, trao di théng tin vi cé gido va cac nhém khac.
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@1. Phan mém nao sau day khdng phai la mét hé didu hanh?

A. Windows 7. B. Windows 10.

C. Windows Explorer. D. Windows Phone.
2. Chirc nang nao sau day khéng phai clia hé diéu hanh?
A.Quan C tép di liéu trén dia.

B. Tao va chinh stra ndi dung mét tép hinh anh.
C. Diéu khién cac thiét bi vao —ra.
D. Quan li giao dién gilra ngudi str dung va may tinh.
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1. Em hdy chi ra nhiing phan mém rng dung trong cac phuong an sau:!:
A. Linux. B. Gmail. C. UnikeyNT.
D. Windows 8. E. Zalo.

F. Windows Media Player.
2. Em hay chi ra cac loai t&p c6 thé st¢ dung dwoc véi Windows Media Player.
A. .mp3. B. .jpg. C. .avi. D. .mp4. E. .txt.
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1. Em hay néu cac chirc nang clia hé diéu hanh.

2. Phat biéu nao sau day la sai?

A. Nguoi stv dung xt Ii nhitng yéu cau cu thé bing phan mém (rng dung.
B. D& phan mém (rng dung chay duoc trén may tinh phai cé hé diéu hanh.
C. D& may tinh hoat déng duoc phai cé phan mém ng dung.

D. D& may tinh hoat déng duoc phai cé hé diéu hanh.
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Dat tén thu muc

Trong mét chuyén du lich cling gia dinh, em da ghi chép lai théng tin va chup nhiéu anh
ki niém. Cac hinh anh va thong tin d6 can dudgc luu trit. Hay vé so d6 cay thu muc dé chia
céc tép dir liéu va dat tén cho cac thu muc d6 sao cho dé tim kiém va truy cap.
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1. Bé viéc tim kiém di lidu trong may tinh dwoc dé dang va nhanh chéng, khi L
dat tén thu muc va tép em nén:

A. Dat tén theo y thich nhw tén ngudi than hay tén thi cung.
B. Dat tén sao cho dé nhé' va dé biét trong d6 chira gi.

C. Dét tén giéng nhw trong vi du clia s&ch gido khoa.

D. Dét tén tuy y, khdng can theo quy téc gi.

2. Tép c6 phan mé rong .exe thudc loai tép gi?

A. Khdng c6 loai tép nay.

B. Tép chuwong trinh may tinh.

C. Tép di¥ lidu cia phan mém Microsoft Word.

D. Tép dir liéu video.
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1. Mat khiu nao sau day la manh nhét?

A. 12345678. B. AnMinhKhoa.

C. matkhau. D. 2n#M1nhKhOa.

2. Hay chon nhitng phat biéu sai?

A. Luu trir bang cong nghé dam may tranh duoc roi, mat, hong d liéu.
B. Luu triv bing dia CD can phai cé dau ghi dia nhung dung lwong rét Ion.
C. Luu trir bing dia cting ngoai vira nhé gon vira c6 dung lvong lon.

D. Luu tri bang thé nhé, USB dé bi

i, mét di¥ liéu nhung thuan tién.
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Nhiém vu

Em hay tao cay thv muc nhw Hinh 3.3 va

thuc hién:

— Dditénthu muc“HoangHon" thanh “ChieuToi".

— Di chuyén céc tép va th muc con ca thu
muc “BinhMinh” sang th muc “BanNgay”.

— Xoa the muc “BinhMinh”.

Phactoa01pg

Phacoa02.jpg

Hinh 3.3. So dé cay thw muc
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1. Dau la chuong trinh may tinh gidp em quan i tép va thuw muc?

A Internet Explorer. B. Help.

C. Microsoft Word. D. File Explorer.

2. Dau la phan mém bao vé may tinh tranh duoc virus may tinh?
A. Windows Defender. B. Mozilla Firefox.

C. Microsoft Windows. D. Microsoft Word.
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’ &
\?) 1. Khéng nén dung mang x& hdi cho muc dich nao sau day?

A. Giao lwu véi ban bé.

B. Hoc hdi kién thurc.

C. Binh luan x4u v& ngudi khac.

D. Chia sé cac hinh anh phu hop cta minh.

2. “Dua thong tin sai sw that 1&n mang, st dung thong tin vao muc dich sai trai la
hanh vi bi nghiém c&m va c6 thé bi phat theo quy dinh clia phép luat’. Theo em didu
do la:

A.Duing. B. Sai.
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1. Em hay néu tén ba kénh trao ddi thong tin trén Internet.

2. Céc cau néi vé mang xa hoi sau day dung hay sai?

a) Mang xa h p moi ngudi trong tac véi nhau ma khéng can gap mat.

b) T4t ca cac website déu la mang xa hoi.

c) Nguoi x4u c6 thé dua tin gia 1én mang xa hoi. Vi vay, chi nén tré chuyén véi ngudi minh
quen biét.

d) B4t ctr tudi no ciing c6 thé tham gia mang xa hoi.
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Nén hay khéng néi

Em héy cung cac ban thao luan nhiing diéu cac em nghi la nén va khéng nén lam khi

giao tiép qua mang réi sp x&p vao hai nhém tuong tng. Cac em cé thé sir dung nhiing

goiy sau:

a) Tén trong moi ngudi khi giao tiép qua mang.

b) Gidu b& me, thay cé van dé khién em cang thang, so héi khi st dung mang.

) Stdung ngén ng, hinh anh, biéu tugng,... van minh, lich su.

d) Bao vé tai khoan ca nhan trén mang (vi du thu dién ta) ca minh.

) N6i bay, néi xdu ngudi khac, st dung tiéng 16ng, hinh anh khéng lanh manh.

) Tim sy hé trg ctia bé me, thdy 6, ngudi tu van khi bi bat nat trén mang.

g) bua théng tin, hinh anh ca nhan ctia nguai khac 1én mang khi chua dugc ho cho phép.

h) Danh qua nhiéu thdi gian truy cdp mang, anh hudng tdi hoc tap va sinh hoat cta
ban than.

i) Tu chti ban than dé st dung mang hop li.

j) Poc thong tin trong hop thu dién tir cia nguai khac.
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@1. Cach t6t nhat em nén lam khi bi ai d6 bat nat

trén mang la gi?

A. N6i 161 xtic pham ngudi d6.

B. Cb géng quén di va tiép tuc chiu dwng.

C. Nho bb me, thay cé gido gitip d&, tw van.

D. Pe doa ngudi bat nat minh.

2. La mot ngudi (ing x ¢6 van hoa khi tham gia giao tiép
qua mang, em s& c6 nhitng hanh déng cy thé nao?
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@ Nhirng cach trng xr nao sau day la hop Ii khi truy cap mét trang web cé ndi
dung x&u?

A. Tiép tuc truy cap trang web do.

B. Béng ngay trang web do.

C. D& nghi b6 me, thay cd hodc ngudi c6 trach nhiém ngan chan truy cap trang web d6.
D. Gtri trang web d6 cho ban bé xem.
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1.Trung binh mét ngay em st dung may tinh bao nhiéu gis?

2. Em ¢ chai tro chai dién ti va sir dung mang xa hdi khéng? Néu ¢ thi khoang bao
nhiéu gi& mét tudn?

3.Theo em céc biéu hién va tac hai cia bénh nghién Internet la gi?
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@Em c6 cac bidu hién nao trong cac hanh vi sau day? L—
a) Bé bé viéc hoc hanh dé lén mang.
b) Hay thtrc khuya dé s dung mang.
c) Théy tirc gian, cau kinh khi khong duoc siv dung may tinh.
d) N6i déi khi c6 nguoi héi vé thoi gian em truy cap mang.
e) Thich danh thoi gian trén mang hon | véi gia dinh, ban bé.
) Mt hieng tha véi nhitng hoat dong thu vi truéic day, khi em chwa st dung mang.
Chuc mirng em néu hau hét cac cau tra 16 ctia em la Khong.
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1. Khi giao tiép qua mang, nhitng diéu nao sau day nén tranh?
A. Tén trong ngudi dang giao tiép véi minh.

B. Noi bat ct diéu gi xuét hién trong dau.

C. Két ban v6i nhitng ngudi minh khéng quen biét.

D. Bao vé thdng tin ca nhan ctia minh.

E. Truy cap bat ct lién két nao nhan duoc.

2. Theo em, hai hoat dong trén mang nao sau day d& gay bénh nghién Internet nhét?
A. Choi trd choi tryc tuyén.

B. Doc tin tirc.

C. St dung mang xa hoi.

D. Hoc tap tryc tuyén.

E. Trao ddi thong tin qua thw dién ter.
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@1. Em hay cho biét may anh nhap di liéu dang nao vao may tinh?

A. Con sé. B. Van ban.

C. Hinh &nh. D. Am thanh.

2. Thiét bi nao chuyén di¥ liéu &m thanh tir may tinh ra ngoai?
A. May anh. B. Micro.

C. Man hinh. D. Loa.
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Béng 1.1. Mt s6 viéc nén va khong nén lam khi st dung méy tinh

Boc ki huéng dén truéc khi sir dung thiét bi.
Giir bén tay khd, sach khi stz dung may tinh.
G phim dt khodt nhung nhe nhang.

Str dung chrc néing Shut down d& tét may tinh.
Rt dién trwbc khi lau, don méy tinh.

Khéng nén lam

Thao téc tuy tién, khdng theo hudng dan.

D& dd ubng gin chudt, ban phim, thé nho,....
Téc dong Ién man hinh bing cac vat séc, nhon.
T4t may tinh béing céch ngét dién dot ngot.
Cham véo phan kim loai cia mdy tinh.

Néi may tinh véi méy in khi mt trong hai may
dang bat nguén.




